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ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                   

 

 KẾ HOẠCH 

Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi 

trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /8/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) 

__________________ 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

 Chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt 

hại do dịch bệnh gây ra, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển 

nghề nuôi trồng thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Chủ động phòng bệnh, giám sát phát hiện và khống chế kịp thời một số 

bệnh nguy hiểm trên đối tượng thủy sản nuôi khác, không để mầm bệnh lây lan 

ra diện rộng.  

b) Khống chế diện tích nuôi bị bệnh nguy hiểm: Trên tôm nuôi nước lợ, 

bảo đảm diện tích nuôi bị bệnh thấp hơn 10% tổng diện tích nuôi; các đối tượng 

nuôi lồng bè (tôm hùm, cá biển,…) bảo đảm số lồng bè bị bệnh thấp hơn 15% 

tổng số lồng bè tại diện tích nuôi; nuôi cá lồng bè trên hồ chứa thủy lợi, khống 

chế số lồng nuôi bị bệnh thấp hơn 15% tổng số lồng nuôi; nuôi cá trong ao hồ 

nhỏ, khống chế diện tích bị bệnh thấp hơn 5% tổng diện tích nuôi; nuôi 

ngao/nghêu, tu hài, hàu, bảo đảm diện tích bị bệnh thấp hơn 5% tổng diện tích 

nuôi. 

c) Xây dựng biện pháp kiểm soát đối với các bệnh nguy hiểm thường xuyên 

xuất hiện và bệnh mới xuất hiện trên thủy sản nuôi (theo phụ lục đính kèm). 

d) Theo dõi, dự tính, dự báo, thông tin chính xác dịch bệnh để kịp thời phát 

hiện nhanh, bao vây, xử lý dịch triệt để các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng 

tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống 

thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

đ) Ngăn chặn có hiệu quả một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm, nguy cơ 

xâm nhiễm vào các vùng nuôi trong tỉnh. 

e) Xây dựng các cơ sở An toàn dịch bệnh (ATDB) đối với một số bệnh 

nguy hiểm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo 
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cung cấp con giống sạch bệnh trong tỉnh, phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy 

mạnh xuất khẩu. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Phòng bệnh và khống chế có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm 

đang lưu hành 

Chủ động phòng bệnh, giám sát, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và khống 

chế có hiệu quả các bệnh nguy hiểm trên thủy sản được ưu tiên kiểm soát trên địa 

bàn tỉnh (theo phụ lục đính kèm). 

a) Áp dụng các quy trình kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh. 

- Áp dụng các biện pháp phòng bệnh, chống dịch, xử lý ổ dịch theo hướng 

dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y; định kỳ kiểm tra ao, hồ, lồng, bè nuôi thủy 

sản, xử lý động vật trung gian truyền bệnh; thu mẫu gửi xét nghiệm trong trường 

hợp nghi ngờ có dịch bệnh phát sinh; xử lý động vật thủy sản nghi mắc bệnh, mắc 

bệnh, chết; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và áp dụng các biện pháp xử lý ao hồ, 

lồng, bè nuôi thủy sản, môi trường nước, thức ăn, phương tiện, dụng cụ sử dụng 

trong quá trình nuôi, ... 

- Áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi, quản lý chăm sóc ao nuôi theo quy chuẩn; 

tuân thủ các quy định về điều kiện cơ sở nuôi, xử lý nước thải, chất thải theo quy 

định, mùa vụ thả giống, chất lượng con giống được kiểm dịch, áp dụng các biện pháp 

hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho thủy sản nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. 

- Chủ động phòng bệnh cho động vật thủy sản nhằm giảm thiểu việc sử 

dụng kháng sinh, ngăn ngừa kháng thuốc trên động vật thủy sản nuôi và tồn dư 

kháng sinh trong sản phẩm động vật thủy sản. 

b) Giám sát tại các vùng nuôi và cơ sở nuôi trồng thủy sản 

- Thường xuyên kiểm tra cơ sở nuôi thủy sản; trường hợp phát hiện động 

vật thủy sản có dấu hiệu bất thường, nghi mắc bệnh, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm 

xác định tác nhân gây bệnh và các thông số quan trắc môi trường.  

- Tổ chức điều tra dịch tễ và hướng dẫn người nuôi áp dụng các biện pháp 

xử lý tổng hợp theo quy định, không để dịch bệnh lây lan rộng. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lấy mẫu, tổ chức xét nghiệm tác nhân 

gây bệnh nguy hiểm trên thủy sản.  

- Hướng dẫn các biện pháp xử lý, loại bỏ tác nhân gây bệnh trong trường 

hợp mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với tác nhân gây bệnh nguy hiểm.  

- Xây dựng kế hoạch ứng phó, xử lý nhằm ngăn chặn tác nhân gây bệnh 

nguy hiểm, bệnh mới nổi xâm nhập vào địa bàn tỉnh.  

c) Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu cấp tỉnh nhằm cung cấp dữ liệu lưu hành 

một số dịch bệnh nguy hiểm trên động vật thủy sản của bản đồ dịch tễ cấp quốc gia. 

- Rà soát, đầu tư nâng cấp và xây dựng cơ sở dữ liệu địa phương về dịch 
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bệnh nguy hiểm trên động vật thủy sản. 

- Xây dựng bản đồ dịch tễ và đề xuất, hướng dẫn các biện pháp xử lý phù 

hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả ngăn ngừa dịch bệnh. 

2. Kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm một số dịch bệnh nguy hiểm  

a) Kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản nhập tỉnh 

- Thực hiện kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản, kiểm soát 

vận chuyển theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 

30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Thủy sản sử dụng làm giống lưu thông 

trong tỉnh, cần có nguồn gốc rõ ràng, được xét nghiệm âm tính với các tác nhân 

gây bệnh nguy hiểm.  

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn giống thủy sản bố mẹ nhập về ở các trại giống 

để sinh sản và kiểm dịch con giống thủy sản khi vận chuyển ra ngoài tỉnh. Tổ chức 

giám sát, xét nghiệm các tác nhân gây bệnh nguy hiểm trên động vật thủy sản sử 

dụng làm giống theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh trên động vật thủy sản sử dụng làm 

giống sau nhập tỉnh và nuôi tại các vùng nuôi. Trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh 

hoặc nghi mắc bệnh, bị chết nhiều, chết bất thường; tổ chức điều tra dịch tễ, xác 

định rõ nguyên nhân và hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động 

vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản lưu hành trong tỉnh và nhập tỉnh.  

b) Hỗ trợ thuốc sát trùng, hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường 

- Chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh thủy sản. Việc triển khai hỗ trợ thuốc, hóa chất, chế phẩm xử lý môi 

trường thực hiện theo quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh thủy 

sản. 

- Lập kế hoạch cấp phát thuốc sát trùng kịp thời trước, trong mỗi vụ nuôi, 

xác định địa điểm, diện tích, hình thức nuôi để hỗ trợ thuốc sát trùng, chế phẩm 

xử lý môi trường trong ao nuôi và các kênh mương cấp thoát chung của các vùng 

nuôi tập trung. 

- Khi có dịch xảy ra, khoanh vùng ổ dịch, vệ sinh tiêu độc khử trùng ổ dịch, 

phương tiện, dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản, nước thải, chất thải, môi 

trường bị ô nhiễm… Quy trình xử lý thực hiện theo Hướng dẫn ban hành kèm 

theo Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về phòng chống dịch bệnh thủy sản. 

3. Thanh tra, kiểm tra  

a) Tăng cường công tác thanh, kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương 
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dưỡng giống thủy sản và cơ sở sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra chất 

lượng giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 

tỉnh.  

b) Kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản: Con giống, thức ăn, thuốc thú y thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi theo quy định hiện hành.  

c) Xử phạt nghiêm các trường hợp xả thải mầm bệnh động vật thủy sản ra 

môi trường khi chưa qua xử lý theo quy định hiện hành. 

4. Tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản  

a) Nâng cao năng lực phòng xét nghiệm bệnh thủy sản của tỉnh (Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y), thực hiện các quy định về chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy 

sản; duy trì chứng chỉ đã được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hàng 

năm.  

b) Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng xét nghiệm, trang thiết bị phục 

vụ công tác chẩn đoán và giám sát chủ động các bệnh nguy hiểm trên động vật 

thủy sản; đào tạo, tập huấn chuyên môn về dịch tễ, kỹ thuật xét nghiệm, bảo đảm 

đáp ứng tiêu chuẩn của Việt Nam. 

5. Tăng cường năng lực quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi 

trồng thủy sản 

a) Dựa trên quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản; xây dựng kế hoạch quan trắc 

định kỳ tại các vùng nuôi trọng tâm của tỉnh.   

b) Tăng cường công tác quan trắc, phân tích chất lượng nước, cảnh báo môi 

trường vùng nuôi trồng thủy sản theo quy định, đặc biệt tại các vùng nuôi tập trung 

đối tượng nuôi chủ lực quốc gia, đối tượng nuôi có giá trị kinh tế,... để cảnh báo, 

khuyến cáo người nuôi có biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch 

bệnh. 

c) Đánh giá hiện trạng, bổ sung các điểm quan trắc môi trường của địa 

phương; xây dựng hệ thống quan trắc tại các vùng nuôi thủy sản tập trung, vùng 

nuôi thủy sản áp dụng công nghệ cao.  

d) Rà soát, đánh giá hiện trạng, bổ sung trang thiết bị, máy móc, nguồn lực 

cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo môi trường.  

đ) Tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật 

về quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản.  

e) Có kế hoạch phối hợp các Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản tiếp tục 

quan trắc, giám sát dịch bệnh, đặc biệt là những vùng nuôi tôm tập trung. 

6. Xây dựng cơ sở sản xuất thủy sản ATDB  
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a) Tổ chức giám sát chủ động, duy trì và xây dựng mới cơ sở ATDB với 

các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên tôm nuôi. 

b) Tổ chức ghi chép, lưu trữ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 

sở dữ liệu của địa phương và doanh nghiệp về dịch bệnh, giám sát dịch bệnh, các 

tài liệu liên quan để được công nhận ATDB.  

c) Tiến tới xây dựng vùng nuôi ATDB. 

7. Tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy 

sản 

a) Xây dựng chiến lược truyền thông nguy cơ phù hợp với từng đối tượng 

thủy sản nuôi, loại hình truyền thông; tổ chức tập huấn về truyền thông nguy cơ: 

- Đối tượng thực hiện, tham gia công tác tuyên truyền, tập huấn, bao gồm: 

Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất con giống, ương dưỡng, 

nuôi trồng, buôn bán, vận chuyển, sơ chế, chế biến thủy sản.   

- Nội dung: Chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, các văn 

bản hướng dẫn và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản.  

- Thời điểm: Phải được thực hiện trước mùa vụ nuôi, trước thời điểm phát 

sinh nhiều dịch bệnh và khi có dịch bệnh xuất hiện.  

b) Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức 

của cộng đồng về quản lý và bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, tính 

chất nguy hiểm của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

nguy hiểm trên thủy sản, xây dựng cơ sở sản xuất thủy sản ATDB.  

8. Công tác phối hợp thực hiện 

 Phối hợp với các Viện nghiên cứu, các trường đại học và các tỉnh khác về 

công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản, nghiên cứu khoa học về dịch bệnh thủy 

sản, xây dựng vùng, cơ sở ATDB. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương triển khai Kế hoạch của 

UBND tỉnh và các quy định hiện hành của Trung ương về phòng, chống dịch bệnh 

động vật thủy sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện; 

tổng hợp tình hình dịch bệnh báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

c) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

- Lập kế hoạch, kinh phí phòng chống dịch bệnh thủy sản hàng năm, chủ 

động tổ chức lấy mẫu giám sát lưu hành các tác nhân gây bệnh nguy hiểm, bệnh 

mới nổi trên thủy sản để cảnh báo dịch bệnh và hướng dẫn, tổ chức công tác phòng 

chống dịch bệnh thủy sản hiệu quả.  
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- Thực hiện kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản, kiểm soát 

vận chuyển theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 

30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Kiểm soát chặt chẽ nguồn giống thủy sản 

bố mẹ nhập tỉnh tại các trại giống để sinh sản. 

- Căn cứ nhu cầu và nguồn lực của địa phương, yêu cầu của doanh nghiệp 

và người nuôi trồng thủy sản, tổ chức xây dựng cơ sở ATDB tiến tới xây dựng 

vùng ATDB. 

- Tổ chức tuyên truyền, đào tạo tập huấn về phòng, chống dịch bệnh nguy 

hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030. 

d) Chi cục Thủy sản: 

Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, 

kiểm tra điều kiện đối với cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và cơ sở 

sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; xây dựng và thực hiện kế hoạch quan trắc, cảnh 

báo môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trong tỉnh. 

đ) Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông 

Hàng năm, lập kế hoạch tọa đàm trên truyền hình về công tác chống dịch 

bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản nuôi.  

2. Sở Tài chính 

Căn cứ điều kiện ngân sách hằng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất, bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, đảm bảo quy 

định hiện hành. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch, 

ưu tiên đặt hàng các nhiệm vụ để triển khai các nội dung liên quan đến phát triển 

nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào kiểm soát dịch bệnh trong nuôi 

trồng thủy sản phục vụ các nhiệm vụ trong Kế hoạch. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

a) Đối với các huyện, thị xã, thành phố có diện tích nuôi trồng thủy sản: 

Hằng năm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản của địa 

phương và dự toán kinh phí thực hiện. 

b) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên 

quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y và Tổng cục Thủy sản.  

5. Các doanh nghiệp, các hội, hiệp hội, người nuôi trồng thủy sản 

a) Các hội, hiệp hội chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn tích cực 
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tham gia thực hiện Kế hoạch.  

b) Các doanh nghiệp, người nuôi trồng thủy sản, các cơ sở sản xuất giống 

thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản xây dựng kế hoạch và tổ chức giám, sát lấy mẫu, 

xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh (nếu có) có dấu hiệu mắc bệnh tại cơ 

sở nuôi... Thực hiện việc báo cáo, chia sẻ thông tin dịch bệnh thủy sản theo hướng 

dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và theo các quy định hiện hành. 

c) Các doanh nghiệp sản xuất thủy sản, cơ sở sản xuất giống thủy sản cần 

chủ động xây dựng kế hoạch giám sát dịch bệnh và hoàn thiện các điều kiện để 

được công nhận cơ sở ATDB theo quy định.  

IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH 

1. Kinh phí 

Chi mua thuốc sát trùng, công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh thường 

xuyên, giám sát vùng đệm của cơ sở được công nhận ATDB, tập huấn tuyên 

truyền, quan trắc môi trường, xử lý ổ dịch ... 

2. Cơ chế tài chính 

a) Ngân sách tỉnh: Đảm bảo kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch 

đối với các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước cấp tỉnh 

- Mua thuốc sát trùng hỗ trợ các địa phương trong công tác xử lý dập dịch. 

- Giám sát bị động: Tổ chức thu mẫu và xét nghiệm tác nhân gây bệnh khi 

có thủy sản chết bất thường, tổ chức điều tra dịch tễ, xây dựng bản đồ dịch tễ.  

- Giám sát chủ động: giám sát dịch bệnh tại cơ sở sản xuất giống, một số 

doanh nghiệp và hộ nuôi ở các vùng nuôi trọng điểm, vùng nuôi tập trung hoặc 

vùng áp dụng công nghệ cao của địa phương; giám sát tại vùng đệm của cơ sở sản 

xuất ATDB.  

- Tổ chức quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản trên địa 

bàn, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường vào cơ sở dữ liệu quốc 

gia phục vụ truy xuất nguồn gốc. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh thủy 

sản. 

b) Ngân sách địa phương (cấp huyện, xã): Bố trí kinh phí thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch đối với các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của 

địa phương và xử lý ổ dịch khi có phát sinh. 

c) Kinh phí từ doanh nghiệp: Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc bố trí 

kinh phí thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở sản 

xuất, nuôi trồng do mình quản lý, đáp ứng được Kế hoạch đề ra. 

d) Nguồn kinh phí huy động từ nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ cho các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh. 
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Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tổng hợp chung) xem xét, chỉ đạo ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 


